Phụ lục I
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Kèm theo Công văn số             /SGDĐT-GDTrH ngày      tháng      năm 2021 của Sở GDĐT)
	TRƯỜNG: THPT NAM TRÀ MY
TỔ: CHUYÊN MÔN SỐ 2

	         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SINH HỌC
(Năm học 2021- 2022)
1. Đặc điểm tình hình
1.1. Số lớp: 14; Số học sinh: 571 ; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):……………
1.2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 02; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 00 Đại học: 02; Trên đại học:00
				    Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên [footnoteRef:1]: Tốt: 02; Khá:................; Đạt:...............; Chưa đạt:........ [1:  Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.] 

1.3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng trong các tiết dạy; yêu cầu nhà trường/bộ phận thiết bị chủ động cho tổ chuyên môn; đặc biệt các đồ dùng dạy học dùng cho việc đổi mới phương pháp dạy học)
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Tivi
	Chủ động chọn phòng
	Bài 12: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh
	

	2
	Bảng phụ + Nam châm
	 8 + 16
	Bài 15: Một số thí nghiệm về enzim
	Giao nhiệm vụ về nhà

	3
	Hành tím, muối hoặc đường
	
	Bài 20: Quan sát các kì của nguyên phân
	Khuyến khích hs tự làm hoặc xem video

	1
	Tivi
	Chủ động chọn phòng
	Bài 7: Thoát hơi nước và thí nghiệm vai trò của phan bón
	HS tự làm ở nhà phần vai trò của phân bón

	2
	Bảng phụ + Nam châm
	 8 + 16
	Bài 13: Phát hiện diệp lục và carotenoit
	Giao nhiệm vụ về nhà

	3
	Hoá chất
	01
	Bài 14: Phát hiện hô hấp ở thực vật
	Giảm tải

	4
	Dụng cụ: là tiêu bản, kẹp, giấy thấm
	
	Bài 25: hướng động
	Giảm tải


2. Kế hoạch dạy học[footnoteRef:2]  [2:  Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn] 

2.1. Phân phối chương trình
2.1.1.  Phân phối chương trình Sinh học 10
	STT
	Bài học 
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	1
	Giới thiệu chung về thế giới sống
Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống
	1
	1. Kiến thức:
- Nêu được các cấp tổ chức của thế giới sống từ thấp đến cao
- Giải thích được tại sao tế bào là đơn vị cơ bản tổ chức nên thế giới sống.
-Trình bày được đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống.
- Giải thích được nguyên tắc tổ chức thứ bậc của thế giới sống và có cái nhìn bao quát về thế giới sống.
2. Kỹ năng: 
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, mô tả, so sánh, tư duy logic, vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn.
 3. Phẩm chất:
- Có cái nhìn tổng quát về thế giới sinh vật và niềm tin vào nghiên cứu khoa học.
- Có năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống ...


	
	Bài 2: các giới sinh vật.

	1
	1. Kiến thức
- Nắm được khái niệm giới.
- Trình bày được hệ thống phân loại sinh giới (hệ thống 5 giới).
- Nêu được đặc điểm chính của mỗi giới sinh vật (giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới nấm, giới thực vật, giới động vật).
2. Kỹ năng:
- Sưu tầm tài liệu trình bày về đa dạng sinh học.
- Nêu được sự đa dạng của thế giới sinh vật.
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, thu nhận kiến thức từ sơ đồ, hình vẽ
- Rèn luyện kĩ năng trình bày, thuyết trình trước đám đông
3. Phẩm chất
- Có ý thức bảo tồn sự đa dạng sinh học.
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống ...


	2
	Chủ đề: Thành phần hoá học của tế bào
Bài 3: Các nguyên tố hoá học và nước
Bài 4: Cácbonhydrat và lipit.
Bài 5: Protein.
Bài 6: Axit nucleic
	3
	1. Kiến thức
- Nêu được Cấu trúc và chức năng của của các thành phần hoá học cấu tạo nên tế bào.
- Giải thích được một số vấn đề khoa học.
2. Kỹ năng:
- So sánh, phân tích
- Vận dụng giải thích một số vấn đề thực tế có liên quan.
3. Phẩm chất: 
- Niềm tin vào khoa học
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống, năng lực công nghệ ...

	3
	Bài 7: Tế bào nhân sơ.

	1
	1. Kiến thức:
- Biết được thành phần cơ bản cấu trúc tế bào nhân sơ (tế bào vi khuẩn) 
2. Kỹ năng:  
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, mô tả, rút ra nội dung.
3. Phẩm chất: 
- Có tinh thần phòng tránh các bệnh do vi khuẩn.
- Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống ...


	4
	Ôn tập kiểm tra giữa kì I
	1
	

	5
	Kiểm tra giữa kỳ I
	1
	1. Kiến thức:
Kiểm tra nhằm đánh giá kết qủa học tập của học sinh sau khi học chương I, II,
2. Kỹ năng: 
- Rèn luyện kỹ năng, tốc độ làm bài kiểm tra, chịu áp lực thời gian
- Giải quyết được các tình huống thực tế phát sinh
3. Phẩm chất:Thái độ nghiêm túc khi thực hiện

	6
	
Chủ đề: Tế bào nhân thực

Bài 8, 9, 10


	3
	1. Kiến thức:
- Biết được thành phần cơ bản cấu trúc tế bào nhân thực, cấu tạo phù hợp với chức năng của chúng
2. Kỹ năng:  
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, mô tả, rút ra nội dung.
- So sánh đặc điểm giống và khác nhau cơ bản của tế bào nhân sơ và nhân thực.
3. Phẩm chất: 
- Có tinh thần phòng tránh các bệnh do vi khuẩn.

	7
	Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng tế bào
	1
	1. Kiến thức: 
- Nêu được các con đường vận chuyển các chất qua màng sinh chất
- Giải thích được các khái niệm về khuếch tán và sự thẩm thấu.
- Phân biệt được các hình thức vận chuyển thụ động, vận chuyển chủ động, nhập bào và xuất bào . 
2. Kỹ năng:  
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, mô tả, rút ra nội dung.
3. Phẩm chất: 
- Có tinh thần phòng tránh các bệnh do vi khuẩn.


	8
	Bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hoá vật chất
	1
	1. Kiến thức:
- Khái niệm được năng lượng, phân biệt được thế năng và động năng
- Mô tả được cấu trúc và nêu được chức năng của ATP- đồng tiền năng lượng của tế bào
- Trình bày được khái niệm chuyển hoá vật chất, chuyển hóa năng lượng, các mặt của quá trình chuyển hóa vật chất, 
2. Kỹ năng
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, mô tả, so sánh, tư duy logic, vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn.
3. Phẩm chất
- Nhận thức được vai trò của việc cung cấp năng lượng hàng ngày cho tế bào, cơ thể.
- Liên hệ chế độ dinh dưỡng để phòng bệnh và có ý thức chăm sóc bản thân 
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống, năng lực công nghệ ...

	9
	Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình CHVC
Bài 15: Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim (Chuyển giao nhiệm vụ về nhà)
	1
	1. Kiến thức
- Khái niệm được enzim là gì, nêu được bản chất của enzim, mô tả được cấu trúc của enzim.
- Mô tả được cơ chế tác động của enzim, giải thích được vì sao mỗi enzim chỉ xúc tác cho 1 cơ chất nhất định
- Giải thích được ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến hoạt tính của enzim.
- Giải thích được cơ chế điều hoà chuyển hoá vật chất của tế bào bằng các enzim.
- Nhận biết được ảnh hưởng của nhiệt độ đến hoạt tính của enzim catalaza thông qua thí nghiệm mẫu kiểm chứng tại lớp
2. Kỹ năng
 Rèn luyện kĩ năng quan sát, mô tả, so sánh, tư duy logic, vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn.
3. Thái độ
- Có thái độ đúng đắn trong vấn đề bảo vệ sức khỏe (ăn uống đủ chất, khoa học) thông qua việc hiểu được vai trò của enzim
4. Định hướng các năng lực được hình thành
- Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống, năng lực công nghệ ...

	10
	Bài 16: Hô hấp tế bào
	1
	1. Kiến thức:
- Nêu được khái niệm hô hấp tế bào là gì, vai trò của hô hấp tế bào đối với các quá trình trao đổi chất trong tế bào. 
- Nêu được nơi diễn ra, nguyên liệu, sản phẩm ba giai đoạn của quá trình hô hấp tế bào.
2. Kỹ năng: Quan sát, phân tích, khái quát hóa kiến thức, hoạt động nhóm.
3. Thái độ: Biết được vai trò của hô hấp nội bào đối với các quá trình chuyển hoá vật chất trong tế bào.
4. Định hướng các năng lực được hình thành
- Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống, năng lực công nghệ , năng lực vận dụng kiến thức giải thích hiện tượng


	11
	Bài 12: Thực hành: Co và phản co nguyên sinh
	1
	1. Kiến thức:
- Làm được tiêu bản, quan sát, chỉ ra hiện tượng co và phản co nguyên sinh
2. Kỹ năng:  
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, mô tả, rút ra nội dung.
3. Phẩm chất: 
- Có tinh thần phòng tránh các bệnh do vi khuẩn.
- Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống ...

	12
	Ôn tập
	1
	1. Kiến thức:
Hệ thống kiến thức về sinh học tế bào
2. Kỹ năng: 
Vẽ được sơ đồ tư duy hệ thống kiến thức
3. Phẩm chất: 
- Tự tin, chuẩn bị sẵn sàn cho bài kiểm tra
- Năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống, năng lực vận dụng kiến thức giải quyết các tình huống cụ thể

	13
	Kiểm Tra HK I
	1
	Đánh giá năng lực nhận thức, kỹ năng của HS

	HỌC KÌ II ( 17 tuần x 1 tiết)

	14
	Bài 17: Quang hợp
	1
	1. Kiến thức:
- Hs nêu được khái niệm quang hợp và những loại sinh vật nào có khả năng quang hợp.
- Hs nắm được quang hợp gồm 2 pha: pha sáng và pha tối, chỉ ra mối quan hệ giữa ánh sáng với mỗi pha cũng như mối quan hệ giữa hai pha.
- Hs giải thích được sơ đồ pha sáng của quang hợp diễn ra như thế nào? Các thành phần tham gia vào pha sáng, kết quả của pha sáng.
2. Kỹ năng: 
- Phân tích so sánh tổng hợp khái quát.
- Vận dụng kiến thức liên bài và liên môn.
3. Phẩm chất:
- Thấy được vai trò của quang hợp đối với  và thực vật nói riêng sinh giới nói chung.
- Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống, năng lực công nghệ , năng lực vận dụng kiến thức giải thích hiện tượng


	15
	Chủ đề: Phân bào
Bài 18: chu kì tb và quá trình nguyên phân,
Bài 19: giảm phân
Bài 20: Thực hành: Quan sát các kì của quá trình nguyên phân (Khuyến khích hs tự làm)
	2
	1.  Kiến thức
-  Nêu được khái niệm chu kì tế bào
-  Nêu được đặc điểm chính các pha trong kì trung gian.
-  Trình bày được các diễn biến chính của quá trình nguyên phân.
-  Trình bày các ý nghĩa và ứng dụng của quá trình nguyên phân.
-  Trình bày được các diễn biến chính của quá trình giảm phân.
-  Trình bày những diễn biến cơ bản của NST qua các kỳ của NP, GP
-  Phân tích được ý nghĩa của nguyên phân đối với sự sinh sản và sinh trưởng của cơ thể. Ý nghĩa của giảm phân với sự sinh sản và tiến hóa, chọn giống.
-  Chi ra được những điểm giống và khác nhau trong các kì của quá trình phân bào quá đó khắc sâu kiến thức.
-  Phân tích được những sự kiện quan trọng có liên quan tới các cặp NST tương đồng.
-  So sánh nguyên phân với giảm phân
2. Kỹ năng
- Quan sát, nhận biết
- Kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình, quan sát và phát hiện kiến thức.
- Kĩ năng làm việc nhóm
3. Thái độ
- Say mê nghiên cứu khoa học về quá trình phân bào.
- Hứng thú và quan tâm về ứng dụng cơ sở khoa học của quá trình phân bào trong công nghệ tế bào.
- Hứng thú trong việc vận dụng kiến thức phân bào để giải thích một số hiện tượng thực tế.
- Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống, năng lực công nghệ , năng lực vận dụng kiến thức giải thích hiện tượng

	
	Chủ đề: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở VSV gồm:
Bài 22 Dinh dưỡng chuyển hóa vật chất và năng lượng ở VSV
Bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở VSV
Bài 24: Thực hành: Lên men lactic

	3
	1. Kiến thức:
- Trình bày được khái niệm vi sinh vật và đặc điểm chung của VSV.
- Kể tên và phân biệt được các loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật.
- Hiểu và xác định  được các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật . 
2. Kỹ năng: 
- Rèn luyện được kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích.
- Rèn luyện được tư duy hệ thống, phương pháp tự học, phương pháp làm việc nhóm.
3. Phẩm chất:
- Yêu khoa học yêu cuộc sống.
- Tích cực tham gia hoạt động, tự tin, tự lập, có trách nhiệm.
- Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống, năng lực công nghệ , năng lực vận dụng kiến thức giải thích hiện tượng


	16
	Ôn tập kiểm tra giữa kì 2
	1
	

	17
	Kiểm tra giữa kỳ 2
	1
	1. Kiến thức:
Kiểm tra nhằm đánh giá kết qủa học tập của học sinh sau khi học chương I, II/ phần ba
2. Kỹ năng: 
- Rèn luyện kỹ năng, tốc độ làm bài kiểm tra, chịu áp lực thời gian
- Giải quyết được các tình huống thực tế phát sinh
3. Phẩm chất:Thái độ nghiêm túc khi thực hiện

	18
	Chủ đề: Sinh trưởng và sinh sản của VSV
Bài 25,27: Sinh trưởng của VSV- Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV
Bài 26: Sinh sản của VSV
	2
	1. Kiến thức:
- Trình bày được đặc điểm chung của sự sinh trưởng ở vi sinh vật
- Nắm được đặc điểm của từng pha trong nuôi cấy không liên tục và liên tục
- Trình bày được ý nghĩa của thời gian thế hệ tế bào (g)
-  Nêu được khái niệm và ứng dụng của phương pháp nuôi cấy liên tục và không liên tục
- Nắm được một số hình thức sinh sản ở vsv
Học sinh trình bày được những yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật và ứng dụng của chúng	
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện một số kỹ năng phân tích so sánh, khái quát, tính toán
- Vận dụng lí thuyết vào thực tiễn 
3. Phẩm chất:
- Áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống sản xuất
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống, năng lực công nghệ, năng lực vận dụng kiến thức giải thích hiện tượng


	19
	Chủ đề: Virut và bệnh truyền nhiễm:

	3
	1. Kiến thức: 
- HS nêu được khái niệm, cấu trúc, hình thái các loại VR. 
- Phân biệt được VR và VK
- Trình bày được các giai đoạn nhân lên của VR và giải thích được vì sao không gọi là sinh sản.
- Phân tích được vai trò và tác hại của VR trong thực tiễn.
- Nêu được khái niệm bệnh truyền nhiễm và các con đường truyền bệnh.
- Nêu được khái niệm miễm dịch và phân biệt các loại miễm dịch.
- Giải thích được một số hiện tượng trong thực tiễn.
2. Kỹ năng:
 Hình thành một số kỹ năng như tư duy, giải quyết vấn đề, quan sát, phân loại,…
3. Phẩm chất:
- Có thái độ tích cực trong phòng chống các bệnh do virut gây nên.
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống, năng lực công nghệ , năng lực vận dụng kiến thức giải thích hiện tượng



	20
	Ôn Tập
	3
	1. Kiến thức:
Hệ thống kiến thức Sinh học VSV, Virut và bệnh truyền nhiễm
2. Kỹ năng: 
Vẽ được sơ đồ tư duy hệ thống kiến thức
3. Phẩm chất: 
- Tự tin, chuẩn bị sẵn sàng cho bài kiểm tra
- Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống, năng lực vận dụng kiến thức giải quyết các tình huống cụ thể

	20
	Kiểm tra HK II
	1
	Đề chung



2.1.2.  Phân phối chương trình Sinh học 11
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	1
	Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

	1
	1. Kiến thức
- Trình bày được cơ chế hấp thụ nước và khoáng ở tế bào lông hút của rễ;
- Nêu được sự vận chuyển các chất trong cây theo hai dòng: dòng mạch gỗ và dòng mạch rây
- Kể tên các tác nhân môi trường ảnh hưởng đến sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ cây
2.Kĩ năng:     
- Nghiên cứu quan sát ,phân tích hình ảnh,tranh vẽ.
- Phát triển tư duy so sánh, khái quát hóa. 
3.Phẩm chất: Vận dụng tưới nước, bón phân hợp lý để đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng tốt, nâng cao năng suất mà không gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây. Từ đó các em ngày càng yêu thích bộ môn.


	2
	Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây

	1
	1. Kiến thức:
-Trình bày được sự vận chuyển nước và khoáng trong cây phụ thuộc vào: động lực hút của lá (do thoát hơi nước tạo ra), động lực đẩy nước của rễ (do áp suất rễ tạo ra) và động lực trung gian (lực liên kết giữa các phân tử nước và lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch dẫn).
- Nêu được sự vận chuyển các chất hữu cơ trong mạch rây cung cấp cho các hoạt động sống của cây và dự trữ trong cây.
2.Kĩ năng:     
- Nghiên cứu quan sát ,phân tích hình ảnh,tranh vẽ.
- Phát triển tư duy so sánh, khái quát hóa. 
3.Phẩm chất: Vận dụng tưới nước, bón phân hợp lý để đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng tốt, nâng cao năng suất mà không gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây. Từ đó các em ngày càng yêu thích bộ môn.

	3
	Bài 3: Thoát hơi nước
	1
	1. Kiến thức:
- Nêu được vai trò của thoát hơi nước đối với đời sống thực vật
- Trình bày được cơ chế điều tiết độ mở của khí khổng và các tác nhân ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước.
- Nêu được sự cân bằng nước cần được duy trì bằng tưới tiêu hợp lí mới đảm bảo cho sinh trưởng của cây trồng.
- Trình bày được sự trao đổi nước ở thực vật phụ thuộc vào điều kiện môi trường
2. Kỹ năng: 
- Rèn luyện được kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh
3. Phẩm chất: 
- Giải thích cơ sở khoa học các biện pháp kĩ thuật tạo điều kiện cho cây thoát hơi nước dễ dàng.
- Tích cực trồng cây và bảo vệ cây xanh ở trường học, nơi ở và đường phố

	5
	Chủ đề 1: Dinh dưỡng khoáng và nitơ ở thực vật
Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng
Bài 5, 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Bài 7:  Thực hành: Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò phân bón
	3
	1. Kiến thức:
- Nêu được vai trò của thoát hơi nước đối với đời sống thực vật
- Chứng minh được cấu tạo của lá thích nghi với thoát hơi nước.
- Trình bày được cơ chế điều tiết độ mở của khí khổng và các tác nhân ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước.
- Nêu được sự cân bằng nước cần được duy trì bằng tưới tiêu hợp lí mới đảm bảo cho sinh trưởng của cây trồng.
- Trình bày được sự trao đổi nước ở thực vật phụ thuộc vào điều kiện môi trường
- Trình bày vai trò sinh lý của Nitơ
- Biết được các nguồn nitơ cung cấp cho cây.
- Trình bày được quá trình chuyển hóa nitơ trong đất và cố định nitơ trong khí quyển
- Giải thích được sự bón phân hợp lí tạo năng suất cao ở cây trồng
2. Kỹ năng: 
- Phát triển kỹ năng: Quan sát, phân tích, tổng hợp. liên hệ thực tiễn; Phát triển tư duy phân tích,so sánh cho học sinh
3. Phẩm chất:
- Giải thích cơ sở khoa học các biện pháp kĩ thuật tạo điều kiện cho cây thoát hơi nước dễ dàng.
- Tích cực trồng cây và bảo vệ cây xanh ở trường học, nơi ở và đường phố
- Hình thành ở học sinh có ý thức bảo vệ sức khỏe nhờ hiểu biết về lượng nitơ dư thừà trong rau quả 

	7
	Chủ đề: Quang hợp
Bài 8: Quang hợp ở thực vật
Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM…
Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp
Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng (chuyển giao nhiệm vụ về nhà
Bài 13: Thực hành: phát hiện diệp lục và carotenoit
	4
	1. Kiến thức
- Nêu được vai trò quang hợp ở thực vật.
- Trình bày được cấu tạo hình thái, giải phẫu của lá thích nghi với chức năng quang hợp.
- Trình bày được vai trò của các sắc tố quang hợp.
- Lập được bản so sánh phân biệt quang hợp ở ba nhóm thực vật
- Nêu được ảnh hưởng của cường độ ánh sáng và quang phổ đến cường độ quang hợp
- Mô tả được mối phụ thuộc của cường độ quang hợp vào nồng độ CO2
- Nêu được vai trò của nước đối với quang hợp. 
- Trình bày được ảnh hưởng của nhiệt độ đến cường độ quang hợp
- Lấy được ví dụ về vai trò của các ion khoáng đối với quang hợp
- Giải thích được quá trình quang hợp quyết định năng suất cây trồng.
- Phân biệt được năng suất sinh học và năng suất kinh tế.
- Nêu được các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển cường độ quang hợp
2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh một số kỹ năng : 
Quan sát tranh hình, sơ đồ,  phân tích, tổng hợp, so sánh.
3. Phẩm chất:
- Có thái độ đúng đắn trong việc xác định động cơ học tập.
- Có ý thức bảo vệ rừng, trồng cây gây rừng.
- Giải thích được phản ứng thích nghi của các nhóm thực vật trong môi trường sống, liên hệ thực tế trong việc chăm sóc cây trồng để thu hoạch được năng suất cao.


	8
	Bài 12: Hô hấp ở thực vật
	1
	1. Kiến thức:
- Trình bày được bản chất của hô hấp, viết phương trình tổng quát và ý nghĩa của hô hấp 
- Trình bày và phân biệt hô hấp kị khí và hô hấp hiếu khí
- Nêu được ti thể là cơ quan hô hấp của thực vật
- Nhận biết được hô hấp sáng diễn ra ngoài ánh sáng
- Trình bày được mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp
- Nêu được các ví dụ về ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đối với hô hấp.
2. Kỹ năng: 
- Rèn kĩ năng phân tích so sánh 
- Kĩ năng tư duy logic, tổng hợp 
- Vận dụng kiến thức, liên kết hóa kiến thức.
3. Phẩm chất: Có ý thức bảo vệ môi trường để cây xanh hô hấp tốt.

	9
	Ôn tập
	1
	1. Kiến thức
- Hệ thống được kiến thức đã học
2. Kỹ năng:
- So sánh, phân tích
- Vận dụng giải thích một số vấn đề thực tế có liên quan.
3. Phẩm chất: 
- Niềm tin vào khoa học
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống, ...

	10
	Kiểm tra giữa kỳ I
	1
	Đề chung

	11
	Chủ đề: Tiêu hoá ở động vật
(Bài 15,16)
	1
	 1. Kiến thức:
 Sau khi học xong bài này, HS phải: 
- Nêu được khái niệm bản chất của quá trình tiêu hóa.
- Phân biệt được tiêu hóa nội bào với tiêu  hóa ngoại bào.
- Phân biệt được trao đổi chất và năng lượng giữa cơ thể với môi trường với chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào.
- Phân biệt đặc điểm tiêu hóa ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa, ĐV có túi tiêu hóa và ĐV có ống tiêu hóa.
- Phân biệt đặc điểm cấu tạo và quá trình tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật từ đó rút ra được các đặc điểm thích nghi.
- Nêu được đặc điểm cấu tạo và chức năng tiêu hóa của từng thành phần trong dạ dày 4 túi.
 2. Kỹ năng: 
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, mô tả, so sánh, tư duy logic, vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn.
 3. Phẩm chất:
- Biết cách bảo vệ sức khỏe liên quan đến vấn đề tiêu hóa
- Biết cách chăm sóc, bảo vệ và nuôi dưỡng động vật hợp lí

	12
	Bài 17: Hô hấp ở động vật
	1
	1. Kiến thức:
- Nêu được các hình thức hô hấp ở động vật, kể tên các sinh vật đại diện
2. Kỹ năng:
-  Kỹ năng làm việc với sách giáo khoa, thảo luận nhóm rút ra kết luận.
-  Kỹ năng tư duy, logic, khoa học. 
3. Phẩm chất:
- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường sống của động vật (không khí, nước, đất…) để con người, động vật có hoạt động hô hấp đạt hiệu quả cao nhất


	13
	Bài 18: Tuần hoàn máu
	1
	1. Kiến thức:
- Nêu được cấu tạo và chức năng tuần hoàn máu.
- Phân biệt hệ tuần hoàn hở với hệ tuần hoàn kín, hệ tuần hoàn đơn với hệ tuần hoàn kép.
- Nêu được ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so vơí hệ tuần hoàn hở, hệ tuần hoàn kép so với hệ tuần hoàn đơn.
2. Kỹ năng: 
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, mô tả, so sánh, tư duy logic, vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn.
 3. Phẩm chất:
- Vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn cuộc sống.
- Yêu thích môn học, thích tìm tòi nghiên cứu khoa học

	14
	Bài 19: Tuần hoàn máu (tt)
	1
	. Kiến thức:
- Nêu được tính tự động, tính chu kì của tim.
- Nắm được mối tương quan giữa cấu trúc hệ mạch với huyết áp và vận tốc máu.
 2. Kỹ năng: 
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, mô tả, so sánh, tư duy logic, vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn.
 3. Phẩm chất:
- Biết cách bảo vệ sức khỏe tim mạch.
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	Bài 20: Cân bằng nội môi

	1
	1.Kiến thức:
- Nêu được định nghĩa và ý nghĩa cân bằng nội môi, hậu quả mất cân bằng nội môi.
- Vẽ được sơ đồ cơ chế duy trì cân bằng nội môi, nêu được vai trò của các thành phần tham gia cơ chế duy trì cân bằng nội môi.
- Trình bày cơ chế duy trì huyết áp.
-Giaỉ thích được một số bệnh do mất cân bằng nội môi gây ra.
2.Kỹ năng:
- Kỹ năng quan sát tranh, nghiên cứu sách giáo khoa, khái quát kiến thức.
-Vận dụng và liên kết kiến thức.
3. Phẩm chất:
- Vận dụng được kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. Hiểu được nguyên nhân gây một số bệnh: huyết áp, tiểu đường...để có cơ sở chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình.
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	Bài 21: Thực hành: đo một số chỉ tiêu sinh lý ở người 
	1
	I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Đếm được nhịp tim.
- Biết cách đo huyết áp.
- Đo được thân nhiệt
2. Kỹ năng: 
- Bố trí được TN 
- Làm bài báo cáo thực hành.
3. Thái độ:
Có lòng tin vào khoa học.
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	Bài 23: Hướng động
Bài 24: Ứng động (Giao nhiệm vụ về nhà)
	1
	1. Kiến thức
- Nêu được khái niệm cảm ứng ở thực vật, hướng động.
- Trình bày được cơ chế của hướng động.
- Trình bày được các kiểu hướng động.
- Trình bày vai trò của hướng động đối với đời sống thực vật
- Nêu được ứng dụng của hướng động ở thực vật trong thực tiễn.
- Nêu được khái niệm ứng động và các kiểu ứng động
2. Kỹ năng: 
-Nghiên cứu tài liệu, tìm tòi, phát hiện và giải quyết vấn đề.
-Làm việc nhóm, làm việc độc lập với sách giáo khoa, làm việc qua internet.
-Tư duy logic, phân tích, so sánh, tổng hợp
-Thuyết trình, tính toán, thực hành, quan sát
- Làm được một số thí nghiệm về hướng động.
3. Phẩm chất:
- Ứng dụng tính hướng động của thực vật vào trong nông nghiệp.
- Biết cách vận dụng các biện pháp kỹ thuật trong việc nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế một số cây trồng tại gia đình
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	Ôn Tập Chương I 
	4
	1. Kiến thức:
Hệ thống kiên thức đã học
2. Kỹ năng: 
- Giải quyết được các tình huống thực tế
3. Phẩm chất: Thái độ nghiêm túc khi thực hiện
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	Ôn tập 
	2
	1. Kiến thức:
Hệ thống kiến thức đã học bám sát ma trận
2. Kỹ năng: 
- Hệ thống được kiến thúc
- Vận dụng giải quyết được các bài tập …
3. Thái độ:
Nghiêm túc, 

	20
	Kiểm tra học kỳ I
	1
	Đề chung
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	Chủ đề: Cảm ứng ở động vật
Bài 26, 27: Cảm ứng ở động vật

	2
	1. Kiến thức:
- Trình bày được khái niệm cảm ứng ở động vật
- So sánh cảm ứng ở thực vật và cảm ứng ở động vật
- Nêu được cấu tạo và cơ chế hoạt động của các tổ chức thần kinh.
- Giải thích được sự chuyên hoá của hệ thần kinh
- Nêu được chiều hướng  tiến hoá của hệ thần kinh ở các nhóm sinh vật
2. Kỹ năng: 
Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh các hình thức cảm ứng ở động vật.
3. Phẩm chất:
Nhận thức  được các hiện tượng  cảm ứng trong đời sống
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	Bài 29: Điện thế nghỉ, điện thế hoạt động và sự dẫn truyền xung thần kinh
	1
	1 Kiến thức:   Học xong bài học sinh phải :
- Nêu được khái niệm điện sinh học, điện thế hoạt động.
- Phân biệt được hai dạng truyền xung thần kinh
2. Kĩ năng:
  - Rèn luyện kĩ năng quan sát tranh, sơ đồ, từ đó phân tích, suy luận, giải thích.
  - Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
  - Tạo niềm tin, hứng hú trong học tập bộ môn.
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	Bài 30: Truyền tin qua xináp
	1
	1. Kiến thức: 
- HS nêu được khái niệm xinap
- HS vẽ được hoặc mô tả được cấu tạo của xinap hóa học
- HS trình bày được quá trình truyền tin qua xinap
- HS giải thích được đặc điểm truyền tin một chiều khi qua xinap
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng quan sát và phân tích hình để thu nhận thông tin.
- Phát triển tư duy lý luận (phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát)
3. Phẩm chất
- Tích cực, thoải mái, tính tự giác,…
- Có ý thức hợp tác, chủ động, sáng tạo trong học tập
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	Chủ đề:  Tập tính của động vật. 
Bài 31,32: Tập tính của động vật 
Bài 33: Thực hành: Xem phim về một số tập tính ở động vật (giao nhiệm vụ về nhà)
	1
	1.Kiến thức:	
- Nêu được khái niệm tập tính của động vật.
- Nêu các dạng tập tính chủ yếu ở động vật (săn bắt mồi, tự vệ, sinh sản...).
-Trình bày được một số ứng dụng của tập tính vào thực tiễn đời sống.
- Phân biệt được tập tính bẩm sinh và tập tính thứ sinh (học được trong đời sống cá thể).
- Phân biệt được một số hình thức học tập ở động vật.
2.Kỹ năng:	
- Quan sát kênh hình, kênh chữ để hình thành kiến thức
- Thảo luận nhóm, trình bày trước tập thể nội dung bài học
- Liên hệ thực tiễn và ứng dụng kiến thức vào đời sống.
- Xây dựng tập tính cho một số vật nuôi (tự chọn) trong gia đình hoặc thành tập phản xạ có điều kiện ở vật nuôi.
3. Phẩm chất:	
- Biết yêu quý, gần gũi với động vật ở gia đình, trang trại vườn bách thú.
- Bảo vệ chăm sóc động vật như bảo vệ chăm sóc mạng sống, bảo vệ môi trường sống của chúng
- Có nhu cầu ứng dụng các hiểu biết về tập tính động vật vào đời sống và sản xuất.
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	Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật
	1
	1. Kiến thức:
- Nêu được khái niệm sinh trưởng ở thực vật, mô phân sinh.
- Trình bày được các loại mô phân sinh, sinh trưởng sơ cấp, sinh trưởng thứ cấp.
- Phân biệt đươc đặc điểm sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp.
- Trình bày được sự ảnh hưởng của các nhân tố đến quá trình sinh trưởng ở TV.
- Trình bày được một số ứng dụng về kiến thức sinh trưởng ở thực vật.
2. Kỹ năng:
- Nghiên cứu tài liệu, tìm tòi, phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Làm việc nhóm, làm việc độc lập với sách giáo khoa, làm việc qua internet.
- Tư duy logic, phân tích, so sánh, tổng hợp.
- Thuyết trình, tính toán, thực hành, quan sát.
3. Phẩm chất: Đam mê tìm hiểu khoa học, vận dụng kiến thức về sinh trưởng của thực vật để vận dụng vào thực tiễn phù hợp với mục tiêu sản xuất và địa phương.
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	Bài 35: Hoocmon thực vật 
Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa
	1
	1. Kiến thức:
- Nêu được khái niệm và đặc điểm chung của hoocmôn thực vật. 
- Kể tên các loại hooc môn thực vật .
- Trình bày được tác động sinh lí đặc trưng của mỗi loại hooc môn.
- Nêu được ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng trong nông nghiệp
- Nêu được khái niệm về sự phát triển của thực vật.
- Trình bày được mối tương quan giữa sinh trưởng và phát triển
- Nhận biết sự ra hoa là giai đoạn quan trọng của quá trình phát triển ở thực vật hạt kín
- (Nêu được quang chu kì là sự phụ thuộc của sự ra hoa vào tương quan độ dài ngày đêm.)
- Biết được phitôcrôm là sắc tố tiếp nhận kích thích quang chu kì có tác động đến sự ra hoa. 
- Ứng dụng kiến thức quang chu kì vào sản xuất nông nghiệp (trồng theo mùa vụ và trồng cây trái vụ)
2. Kỹ năng: 
Phát triển tư duy logic, kỹ năng phân tích tranh vẽ và đọc SGK.
3. Phẩm chất: Biết được vai trò quan trọng của hoocmôn trong đời sống thực vật, có ý thức trong việc sử dụng trực tiếp các sản phẩm hoocmôn nhân tạo đối với các sản phẩm dùng làm thức ăn. - Nhận thức đúng quy luật sinh trưởng và phát triển của cây trồng, mối quan hệ mật thiết giữa hai quá trình để vận dụng trong trồng trọt.
- Có ý thức bảo vệ, chăm sóc cây trồng một cách hợp lý.
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	Chủ đề: Sinh trưởng và phát triển ở động vật
Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật
Bài 38: các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển ở động vật
Bài 39: các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển ở động vật (tt)

	2
	1. Kiến thức
- Nêu được khái niệm ST & PT ở động vật. 
- Hiểu được mối tương quan giữa ST & PT ở động vật.
- Liệt kê được các giai đoạn phát triển của động vật và đặc điểm từng giai đoạn.
- Phân biệt được sự phát triển không qua biến thái, biến thái hoàn toàn & biến thái không hoàn toàn.
- Biết được vai trò của yếu tố di truyền đối với sự sinh trưởng và phát triển ở động vật. 
- Kể tên 1 số loại hoóc môn ảnh hưởng lên sự sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống và không có xương sống
- Hiểu được vai trò của các loại hoóc môn đối với sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống và không có xương sống
- Nêu được một số nhân tố môi trường và mức độ ảnh hưởng của chúng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.
- Hiểu một số biện pháp điều khiển quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật và người, từ đó vận dụng vào thực tiễn.
- Giải thích được một số hiện tượng sinh lý ở động vật và người 
2. Kĩ năng: 
- Ứng dụng hiểu biết về ST & PT ở động vật trong thực tiễn sản xuất chăn nuôi để chăm sóc vật nuôi cũng như biết cách tiêu diệt sinh vật có hại
- Có kỹ năng chăm sóc sức khỏe bản thân và những người xung quanh
- Có kỹ năng nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi giúp vật nuôi sinh trưởng, phát triển tốt
3. Phẩm chất:
- Có kỹ năng chăm sóc sức khỏe bản thân và những người xung quanh
- Có kỹ năng nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi giúp vật nuôi sinh trưởng, phát triển tốt
- Từ những kiến thức về ảnh hưởng của các nhân tố bên trong và bên ngoài đến sinh trưởng, phát triển của động vật có xương sống, học sinh nâng cao được ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người xung quanh
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	Chủ đề: Sinh sản vô tính ở thực vật
Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật
Bài 43: Thực hành: nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép cành (Giao nhiệm vụ về nhà)
	3
	1. Kiến thức:
- Nêu được khái niệm chung về sinh sản. Khái niệm về sinh sản vô tính
- Phân biệt các kiểu sinh sản vô tính
- Biết được ứng dụng tạo quả không hạt và ứng dụng khác trong nông nghiệp.
2. Kỹ năng:
- Phát triển kỹ năng giao tiếp
- Thu thập, xử lí thông tin, trình bày vấn đề trước đám đông.
- Vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
- Hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất: Có nhu cầu Ứng dụng SSVT ở thực vật vào trồng trọt
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	Ôn Tập
	1
	1. Kiến thức:
Hệ thống kiến thức đã học bám sát ma trận
2. Kỹ năng: 
- Hệ thống được kiến thức
- Vận dụng giải quyết được các bài tập …
3. Thái độ:
Nghiêm túc, 
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	Kiểm tra giữa kỳ II
	1
	1. Kiến thức:
Kiểm tra nhằm đánh giá kết qủa học tập của học sinh sau khi học chương II và chương III
2. Kỹ năng: 
- Rèn luyện kỹ năng làm bài kiểm tra
- Giải quyết được các tình huống thực tế phát sinh
3. Phẩm chất:
Thái độ nghiệm túc
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	Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

	1
	1. Kiến thức:
- Nêu được khái niệm sinh sản hữu tính ở thực vật.
- Phân tích được các ưu điểm của sinh sản hữu tính đối với sự phát triển của thực vật qua cơ chế giảm phân và thụ tinh. 
- Mô tả được quá trình hình thành hạt phấn và túi phấn.
- Hiểu được quá trình thụ phấn, thụ tinh ở thực vật. 
- Mô tả được sự thụ tinh kép ở thực vật có hoa. Ý nghĩa của thụ tinh kép.
- So sánh được sinh sản hữu tính và sinh sản vô tính.
2. Kỹ năng:
- Phát triển kỹ năng giao tiếp
- Thu thập, xử lí thông tin, trình bày vấn đề trước đám đông.
- Vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
- Hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất: Có nhu cầu Ứng dụng SS ở thực vật vào trồng trọt
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	Chủ đề: Sinh sản ở động vật
Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật
Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật
Bài 46: Cơ chế điều hoà sinh sản
Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

	4
	1. Kiến thức:
- Nêu được khái niệm sinh sản vô tính ở động vật
- Phân biệt được các hình thức sinh sản vô tính ở động vật
- Nêu được bản chất của sinh sản vô tính.
- Nêu được ưu điểm, nhược điểm của sinh sản vô tính
- Nêu được khái niệm  của sinh sản hữu tính ở động vật .
- Nêu được 3 giai đoạn của quá trình sinh sản hữu tính.
- Nêu và Phân biệt được chiều hướng tiến hóa trong sinh sản hữu tính ở đv  (thụ tinh ngoài với thụ tinh trong, đẻ trứng ,đẻ con).
- Phân biệt được các hình thức sinh sản hữu tính ở đv (đẻ trứng và đẻ con) . 
- Trình bày được cơ chế điều hoà sinh tinh và cơ chế điều hòa sinh trứng.
- Nêu được những ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh trứng.
- Trình bày được một số biện pháp điều khiển sinh sản ở động vật.
- Kể tên được các biện pháp tránh thai và nêu cơ chế tác dụng của chúng.
- Nêu được sinh đẻ có kế hoạch là gì và giải thích vì sao phải sinh đẻ có kế hoạch.	
2. Kĩ năng: 
 -Quan sát, phân tích , so sánh . 
3. Phẩm chất: 
- Có cái nhìn đúng đắn về khoa học, các vấn đề thời đại như nhân bản vô tính, nuôi cấy mô.
- Có cái nhìn đúng đắn về khoa học. Có ý thức bảo vệ động vật, đặc biệt vào mùa sinh sản. Nhằm giữ gìn nguồn gen.
- Có ý thức bảo vệ sức khỏe sinh sản: dùng bao cao su có thể tránh thai và các bệnh lây qua đường tình dục; trẻ vị thành niên thì không nên quan hệ tình dục và lạm dụng thuốc tránh thai…
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	Ôn tập chương
	3
	

	34
	Ôn tập 
	2
	1. Kiến thức:
Hệ thống kiến thức đã học bám sát ma trận
2. Kỹ năng: 
- Hệ thống được kiến thúc
- Vận dụng giải quyết được các bài tập …
3. Thái độ:
Nghiêm túc, 
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	Kiểm tra học kỳ II
	1
	Đề chung



2.1.3. Phân phối chương trình Sinh học 12
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Ghi chú

	1
	CHỦ ĐỀ 1: Cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử(Bài 1,2,3,4)
-Tiết 1:Vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử.
-Tiết 2: Cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử- Điều hòa hoạt động gen
-Tiết 3: Cơ chế biến dị ở cấp độ phân tử
	 
   03
	1. Kiến thức:
- Hs nêu được định nghĩa gen, mã di truyền, đặc điểm của MDT.
- Trình bày được cơ chế nhân đôi, phiên mã, dịch mã.
- Nêu được khái niệm và các cấp độ điều hoà hoạt động của gen. 
- Trình bày được cơ chế điều hoà hoạt động của các gen qua Opêron ở sinh vật nhân sơ.
- Nêu được ý nghĩa điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ.
- Nêu được khái niệm và  và các dạng đột biến gen.
- Hiểu được nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến gen.
- Nêu được hậu quả chung và ý nghĩa của đột biến gen.
2. Kỹ năng:
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách,
- Quan sát và phân tích kênh hình.
- Quan sát phát hiện kiến thức.
- Kĩ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
3. Thái độ:
- Hứng thú và quan tâm với các cơ chế di truyền.
- Có quan niệm đúng đắn về sự di truyền các tính trạng của con người.
- Vận dụng kiến thức đột biến gen để thấy được hậu quả của đột biến đối với con người và sinh vật. Đồng thời ứng dụng vào thực tiễn sản xuất
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực chuyên biệt
+ Nhận biết sinh học: 
+ Tìm hiểu thế giới sống:
+ Vận dụng kiến thức:
- Năng lực chung
+  Năng lực tự chủ và tự học:
+ Năng lực giao tiếp và hơp tác:
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
	1.Gen (Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu 3 vùng cấu trúc chung của gen )

4. Phiên mã ( Không dạy chi tiết phiên mã của sinh vật nhân thực)
Bài 4. (Mục II.2. Hình 4.2: Không dạy)


	2
	CHỦ ĐỀ 2: Cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào
-Tiết 1: Vật chất di truyền-cơ chế di truyền, cơ chế biến dị ở cấp độ tế bào.
-Tiết 2: Cơ chế biến dị ở cấp độ tế bào(tt)
	02
	1.Kiến thức:
- Mô tả được hình thái, cấu trúc siêu hiển vi NST ở sinh vật nhân thực.
- Trình bày được khái niệm đột biến cấu trúc NST. 
- Nêu được nguyên nhân phát sinh, hậu quả và vai trò của các dạng đột biến caaus trúc NST. 
- Trình bày được khái niệm đột biến số lượng NST.
-  Nêu được khái niệm, phân loại, cơ chế hình thành, hậu quả và ý nghĩa của đột biến lệch bội.
- Nêu được khái niệm và cơ chế phát sinh thể tự đa bội và dị đa bội.
- Nêu được hậu quả và vai trò đột biến đa bội.
2. Kỹ năng:
- Kĩ năng thể hiện sự tự tin khi trình bày  ý kiến trước nhóm, tổ, lớp.
- Kĩ năng trình bày ý tưởng/suy nghĩ.
- Kĩ năng quan sát, tìm kiếm và xử lí thông tin
3.Thái độ:
- Vận dụng kiến thức đột biến NST để thấy được hậu quả của đột biến đối với con người và sinh vật. Đồng thời ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và bảo vệ sức khỏe con người.
4. Định hướng phát triển năng lực.
- Năng lực chuyên biệt  
 + Nhận biết sinh học: 
 + Tìm hiểu thế giới sống: 
 + Vận dụng kiến thức:
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
	-GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện ở nhà gồm:
+ Ôn lại quá trình nguyên phân, giảm phân, thụ tinh đã học ở lớp 9 và lớp 10.
+Nghiên cứu các hình ảnh, sơ đồ trong SGK liên quan đến các bài học thuộc chủ đề.
+ Sưu tầm các hình ảnh liên quan đến vai trò và hậu quả của đột biến NST
Bài 6. 
2.Đột biến lệch bội
(Chỉ dạy đơn giản dạng 2n+1 và 2n-1)


	3
	Ôn tập chương I
	01
	1.Kiến thức:
- Ôn tập kiến thức chương I
- Biết cách ứng dụng toán xác suất vào giải các bài tập di truyền.
2. Kỹ năng:
- Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm
3.Thái độ:
- Vận dụng kiến thức cơ chế di truyền và bieenss dị dụng vào thực tiễn sản xuất và bảo vệ sức khỏe con người.
4. Định hướng phát triển năng lực.
 - Năng lực chuyên biệt  
 + Nhận biết sinh học: 
 + Tìm hiểu thế giới sống: 
 + Vận dụng kiến thức:
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
	

	4
	Chương II – Tính QL của hiện tượng di truyền.
Bài 8: Qui luật phân li
	01
	1. Kiến thức:
- Trình bày được thí nghiệm và giải thích kết quả thí nghiệm của Menđen.
- Phát biểu được nội dung quy luật phân li.
- Giải thích được cơ sở tế bào của quy luật phân li.
  2. Kĩ năng : 
- Quan sát và phân tích kênh hình để từ đó thu nhận kiến thức.
  3. Thái độ : 
- HS có ý thức vận dụng kiến thức về qui luật phân li vào thực tiễn sản xuất.
4. Định hướng phát triển năng lực.
- Năng lực chuyên biệt  
 + Nhận biết sinh học: 
 + Tìm hiểu thế giới sống: 
 + Vận dụng kiến thức:
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
	

	
	Bài 9: Qui luật phân li độc lập
	01
	1. Kiến thức:
+ Trình bày được thí nghiệm, phân tích kết quả lai 2 cặp tính trạng của Menđen.
+ Nêu được nội dung qui luật phân li độc lập của Menđen. 
+ Giải thích được cơ sở tế bào học của qui luật phân li độc lập, điều kiện nghiệm đúng của qui luật
+ Biết vận dụng công thức tổ hợp để giải thích tính đa dạng của sinh giới và các bài tập về qui luật di truyền.
2. Kĩ năng: 
- Quan sát và phân tích kênh hình, kĩ năng phân tích kết quả thí nghiệm.
3.Thái độ: 
- Yêu khoa học, tích cực học tập.
4. Định hướng phát triển năng lực.
- Năng lực chuyên biệt  
 + Nhận biết sinh học: 
 + Tìm hiểu thế giới sống: 
 + Vận dụng kiến thức:
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
	 Giao nhiệm vụ về nhà:
1. Cơ sở tế bào học của quy luật phân li.


	
	Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
	01
	1. Kiến thức:	
- Nhận biết tương tác gen thông qua sự biến đổi tỉ lệ phân li kiểu hình của Menđen trong các phép lai hai tính trạng.
- Giải thích được thế nào là tương tác cộng gộp và nêu vai trò của gen cộng gộp trong việc qui định tính trạng số lượng.
- Giải thích được một gen có thể qui định nhiều tính trạng khác nhau, thông qua ví dụ cụ thể về gen qui định hồng cầu hình liềm ở người. 
- Nêu được ví dụ về tính trạng do nhiều gen chi phối (tác động cộng gộp) và ví dụ về tác động đa hiệu của gen.
2. Kỹ năng: 
- Phát triển kỹ năng quan sát.
- Phát triển được kỹ năng phân tích kết quả thí nghiệm.
- Phát triển kĩ năng nhận biết các tỉ lệ của tương tác gen 
3. Thái độ: Học sinh nhận thức được tính đa dạng sinh học, xây dựng ý thức bảo vệ môi trường và bảo vệ đa dạng sinh học.
4. Định hướng phát triển năng lực.
- Năng lực chuyên biệt  
 + Nhận biết sinh học: 
 + Tìm hiểu thế giới sống: 
 + Vận dụng kiến thức:
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
	

	
	Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen
	01
	1. Kiến thức:
-  Nhận biết được hiện tượng liên kết hoàn toàn và hoán vị gen. Các dặc điểm của LKG, HVG.
- Giải thích được cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen. 
- Định nghĩa được hoán vị gen, tính được tần số hoán vị gen.
- Nêu được ý nghĩa của di truyền liên kết hoàn toàn và hoán vị gen.
2. Kỹ năng: 
- Phát triển được kỹ năng phân tích kết quả thí nghiệm. 
- Rèn luyện kĩ năng viết sơ đồ lai.
3. Thái độ:
- Vận dụng kiến thức làm các bài tập về Liên kết gen và HVG.
- Nhận thức được liên kết gen duy trì sự ổn định của loài, giữ cân bằng sinh thái. Hoán vị gen tăng nguồn biến dị tổ hợp, tạo độ đa dạng về loài.
4. Định hướng phát triển năng lực.
- Năng lực chuyên biệt  
 + Nhận biết sinh học: 
 + Tìm hiểu thế giới sống: 
 + Vận dụng kiến thức:
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
	

	
	Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân
	01
	1. Kiến thức
[bookmark: OLE_LINK5]- Trình bày được các thí nghiệm và cơ sở tế bào học của di truyền liên kết với giới tính.
- Nêu được ý nghĩa của di truyền liên kết với giới tính.
- Trình bày được đặc điểm của di truyền ngoài NST (di truyền ở ti thể và lục lạp)
2. Kỹ năng
- Làm việc với SGK.
- Làm việc cá nhân.
- Phân tích, so sánh, tổng hợp
3. Thái độ
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Ý thức và chấp hành chủ trương của nhà nước về bình đẳng giới.
4. Định hướng phát triển năng lực.
- Năng lực chuyên biệt  
 + Nhận biết sinh học: 
 + Tìm hiểu thế giới sống: 
 + Vận dụng kiến thức:
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
	

	
	Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
	01
	1. Kiến thức
- Nêu được những ảnh hưởng của điều kiện môi trường trong và ngoài đến sự biểu hiện của gen và mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình thông qua một ví dụ.
- Nêu khái niệm mức phản ứng.
2. Kỹ năng
- Làm việc với SGK.
- Làm việc cá nhân, làm việc nhóm
- Phân tích, so sánh, tổng hợp
3. Thái độ
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn
4. Định hướng phát triển năng lực.
- Năng lực chuyên biệt  
 + Nhận biết sinh học: 
 + Tìm hiểu thế giới sống: 
 + Vận dụng kiến thức:
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
	

	
	Bài tập chương 2
	01
	1. Kiến thức: 
- Khắc sâu kiến thức về các quy luật di truyền.
2. Kĩ năng:
- Thông qua việc phân tích kết quả lai: Biết cách nhận biết được các hiện tượng tương tác gen; phân biệt được phân li độc lập với liên kết
- hoán vị gen; nhận biết được gen  nằm trên NST thường, NST giới tính hay gen ngoài nhân.
- Rèn kĩ năng vận dụng lí thuyết giải các bài tập di truyền.
3. Thái độ: Yêu thích bộ môn, thích tìm hiểu, khám phá, giải các bài toán sinh học.
4. Định hướng phát triển năng lực.
- Năng lực chuyên biệt  
 + Nhận biết sinh học: 
 + Tìm hiểu thế giới sống: 
 + Vận dụng kiến thức:
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
	

	5
	ÔN TẬP
	01
	1. Kiến thức: 
- Ôn tập kiến thức về cơ sở vật chất - cơ chế di truyền và biến dị cùng các quy luật di truyền.
2. Kĩ năng:
- Trả lời câu hỏi trắc nghiệm.
- Rèn kĩ năng vận dụng lí thuyết giải các bài tập di truyền.
3. Thái độ: Yêu thích bộ môn, thích tìm hiểu, khám phá, giải các bài toán sinh học.
4. Định hướng phát triển năng lực.
- Năng lực chuyên biệt  
 + Nhận biết sinh học: 
 + Tìm hiểu thế giới sống: 
 + Vận dụng kiến thức:
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
	

	6
	Kiểm tra giữa kỳ I
	01
	1. Kiến thức: 
- Kiểm tra kiến thức về cơ sở vật chất - cơ chế di truyền và biến dị cùng các quy luật di truyền.
- Kiểm tra năng lực của học sinh.
2. Kĩ năng:
- Trả lời câu hỏi trắc nghiệm.
- Rèn kĩ năng vận dụng lí thuyết giải các bài tập di truyền.
3. Thái độ: Yêu thích bộ môn, thích tìm hiểu, khám phá, giải các bài toán sinh học.

	

	7
	Chương III – Di truyền học quần thể.
Bài 16: Cấu trúc di truyền quần thể
	02
	1. Kiến thức:
- Giải thích được thế nào là một quần thể sinh vật cùng các đặc trưng di truyền của quần thể.
- Phát biểu được khái niệm quần thể ngẫu phối
- Phát biểu được nội dung định luật Hacdi-Vanbec
- Nêu được những điều kiện nghiệm đúng và ý nghĩa của định luật Hacdi-Vanbec.
- Biết cách tính tần số của các alen và tần số kiểu gen của quần thể .
- Nêu được xu hướng thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn, giao phối gần và ngẫu phối.
2. Kĩ năng:
- Kĩ năng thể hiện sự tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ , lớp.
- Kĩ năng lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, quản lí thời gian và đảm nhận trách nhiệm, hợp tác trong hoạt động nhóm.
- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về: cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn và giao phối gần; ứng dụng đặc điểm di truyền của các dạng quần thể trong sản xuất và đời sống.
3. Thái độ:
- Vận dụng kiến thức vào thực tế sản xuất trồng trọt, chăn nuôi để củng cố những tính trạng mong muốn, ổn định loài.	
4. Định hướng phát triển năng lực.
- Năng lực chuyên biệt  
 + Nhận biết sinh học: 
 + Tìm hiểu thế giới sống: 
 + Vận dụng kiến thức:
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
	Giao nhiệm vụ về nhà:
1. Các khái niệm:
+ Quần thể là gì?
+ Quần thể ngẫu phối.
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	Chương IV - Ứng dụng DTH
Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn BDTH
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	 1. Kiến thức
- Giải thích được cơ chế phát sinh và vai trò của biến dị tổ hợp trong qúa trình tạo dòng thuần.
- Nêu được khái niệm ưu thế lai và trình bày được các phương pháp tạo giống lai cho ưu thế lai.
- Giải thích được tại sao ưu thế lai thường cao nhất ở F1 và giảm dần ở đời sau.
2. Kỹ năng
-Phát triển kỹ năng phân tích trên kênh hình, kỹ năng so sánh, phân tích, khái quát tổng hợp.
- Kỹ năng làm việc độc lập với SGK.
- Nâng cao kỹ năng phân tích hiện tượng để tìm hiểu bản chất của sự việc qua chọn giống mới từ nguồn biến dị tổ hợp.
- Khái quát được nội dung cơ bản của bài. 
- Xây dựng được mối liên hệ giữa các khái niệm cũ và mới.
3. Thái độ
- Nâng cao ý thức góp phần bảo vệ nguồn gen, đảm bảo độ đa dạng sinh học thông qua chủ động tạo biến dị, nhân nhanh các giống động vật, thực vật quý hiếm.
- Hình thành niềm tin vào khoa học , vào trí tuệ con người qua những thành tựu tạo giống bằng phương pháp lai.
4. Định hướng phát triển năng lực.
- Năng lực chuyên biệt  
 + Nhận biết sinh học: 
 + Tìm hiểu thế giới sống: 
 + Vận dụng kiến thức:
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:

	Mục I. hình 18.1 học sinh tự đọc
Mục II.4 học sinh tự tìm hiểu.

	
	Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào.
	
	1. Kiến thức: 
- Giải thích được quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến
- Trình bày được quy trình tạo giống bằng phương pháp gây đột biến
- Phân biệt được các phương pháp chọn giống thực vật bằng kĩ thuật nuôi cấy mô tế bào.
- Nêu được lợi ích của chọn giống thực vật bằng công nghệ tế bào.
- Phân biệt được 2 phương pháp cấy truyền phôi và nhân bản vô tính bằng kĩ thuật chuyển nhân ở tế bào động vật.
2. Kĩ năng:
- Phát triển kĩ năng phân tích, tổng hợp, quan sát, so sánh, thể hiện sự tự tin, tìm kiếm và xử lí thông tin, quản lí thời gian.
3. Thái độ
- Xây dựng niềm tin vào khoa học về công tác tạo giống.
4. Định hướng phát triển năng lực.
- Năng lực chuyên biệt  
 + Nhận biết sinh học: 
 + Tìm hiểu thế giới sống: 
 + Vận dụng kiến thức:
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
	Mục I.2 học sinh tự tìm hiểu

	
	Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen
	
	1. Kiến thức: 
- Giải thích được các khái niệm cơ bản như : công nghệ gen, ADN tái tổ hợp, thể truyền.
- Nắm được cấu tạo plasmit và sự giống nhau, khác nhau của ADN và plasmit
- Trình bày được các bước cần tiến hành trong kỹ thuật chuyển gen
- Nêu được khái niệm sinh vật biến đổi gen và các ứng dụng của công nghệ gen trong việc tạo ra các giống sinh vật biến đổi gen
2. Kỹ năng:
-Phát triển kỹ năng phân tích kênh hình, so sánh, khái quát tổng hợp
3. Thái độ:
-  Hình thành niềm tin và say mê khoa học
4. Định hướng phát triển năng lực.
- Năng lực chuyên biệt  
 + Nhận biết sinh học: 
 + Tìm hiểu thế giới sống: 
 + Vận dụng kiến thức:
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
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	Bài 21: Di truyền y học 
	01
	1. Kiến thức :
- Nêu được khái niệm di truyền y học.
- Nêu được khái niệm và kể được một số bệnh, bệnh di truyền phân tử, bệnh NST( cơ chế phát sinh bệnh Đao), bệnh ung thư.
2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích, so sánh, khái quát hoá.
3.Thái độ :
- Có niềm tin khoa học.
- Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ tương lai di truyền loài người.
4. Định hướng phát triển năng lực.
- Năng lực chuyên biệt  
 + Nhận biết sinh học: 
 + Tìm hiểu thế giới sống: 
 + Vận dụng kiến thức:
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
	

	
	Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người
	
01
	1.Kiến thức:
- Hiểu đúng cơ chế tác động của các quy luật di truyền và quy luật xã hội lên cơ thể con người.
- Hiểu được vai trò của tư vấn di truyền và việc sàng lọc trước khi sinh.
- Nêu được một số vấn đề xã hội của di truyền học.
2.  Kĩ  năng:
- Rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp, khái quát hoá, làm việc nhóm.
3. Thái độ: Xây dựng ý thức bảo vệ môi trường chống tác nhân gây đột biến con người.
4. Định hướng phát triển năng lực.
- Năng lực chuyên biệt  
 + Nhận biết sinh học: 
 + Tìm hiểu thế giới sống: 
 + Vận dụng kiến thức:
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
	

	
	ÔN TẬP di truyền học
	01
	1. Kiến thức: 
- Ôn tập kiến thức phần di truyền học
2. Kĩ năng:
- Trả lời câu hỏi trắc nghiệm.
3. Thái độ: Yêu thích bộ môn, thích tìm hiểu, khám phá, giải các bài toán sinh học.

	

	
	Ôn tập kiểm tra cuối kỳ
	04
	1. Kiến thức: 
- Ôn tập kiến thức học kì 1
2. Kĩ năng:
- Trả lời câu hỏi trắc nghiệm.
- Rèn kĩ năng vận dụng lí thuyết giải các bài tập di truyền.
3. Thái độ: Yêu thích bộ môn, thích tìm hiểu, khám phá, giải các bài toán sinh học.

	

	
	Kiểm tra cuối kỳ I
	1
	
	

	HỌC KỲ II
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	Chương I – Bằng chứng và cơ chế tiến hóa.
Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa

Bài 25:Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn
	02
	1. Kiến thức:
- Trình bày được 1 số bằng chứng về giải phẫu so sánh chứng minh mối quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật. Lấy được các ví dụ về các bằng chứng đó.
- Phân biệt được cơ quan tương đồng, cơ quan thoái hóa, cơ quan tương tự.
- Nêu được các luận điểm cơ bản của học thuyết tiến hóa Đacuyn.
- Nêu được những đóng góp và những tồn tại của Đacuyn. 
- So sánh được CLTN và CLNT theo quan điểm của Đacuyn.
2. Kỹ năng: 
- Rèn luyện kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, sách báo, internet, tranh ảnh, các bài báo, băng đĩa hình …về các bằng chứng tiến hóa của sinh giới 
- Rèn luyện kĩ năng quan sát tranh, so sánh, từ đó rút ra nhận xét.
- Rèn luyện kĩ năng trình bày ý kiến của bản thân, tiếp thu ý kiến của người khác, giải trình thắc mắc của người khác trước tập thể. Thể hiện sự tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp.
3. Thái độ: 
- Có quan niệm đúng (quan điểm khoa học duy vật biện chứng) về nguồn gốc chung của các loài sinh vật.
4. Định hướng phát triển năng lực.
- Năng lực chuyên biệt  
 + Nhận biết sinh học: 
 + Tìm hiểu thế giới sống: 
 + Vận dụng kiến thức:
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
	Bài 24: Mục II, III, không dạy
Bài 25: 
Về nhà: học thuyết Lamac.

	
	Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại
Bài 27. Quá trình hình thành quần thể thích nghi
	01
	1. Kiến thức:	
- Nêu đặc điểm của thuyết tiến hóa tổng hợp 
- Phân biệt được khái niệm tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn. 
- Trình bày được vai trò của đột biến đối với tiến hóa nhỏ là cung cấp nguyên liệu sơ cấp. 
- Nêu được đột biến gen là nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa. 
- Trình bày được vai trò của giao phối (giao phối có lựa chọn, giao phối gần và tự phối) đối với tiến hóa nhỏ: cung cấp nguyên liệu thứ cấp, làm thay đổi thành phẩn kiểu gen của quần thể. 
- Nêu được vai trò của di - nhập gen đối với tiến hóa nhỏ. 
- Trình bày được sự tác động của chọn lọc tự nhiên. Vai trò của quá trình chọn lọc tự nhiên. 
- Nêu được vai trò của biến động di truyền (các nhân tố ngẫu nhiên) đối với tiến hóa nhỏ. 
2. Kĩ năng:
 - Hệ thống hóa, khái quát hóa thông qua thiết lập sơ đồ mối quan hệ giữa các nhân tố tiến hóa.
- Kỹ năng thể hiện sự tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp.
- Kỹ năng trình bày suy nghĩ / ý tưởng; hợp tác; quản lí thời gian và đảm nhận trách nhiệm trong hoạt động nhóm.
- Kỹ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về quan niệm tiến hóa và nguồn nguyên liệu tiến hóa, các nhân tố tiến hóa trong học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại. 
3. Thái độ:  
-Góp phần hình thành củng cố năng lực tự học .
-Hứng thú với những nội dung kiến thức mới và 1 số vận dụng của nội dung đó trong cuộc sống
4. Định hướng phát triển năng lực.
- Năng lực chuyên biệt  
 + Nhận biết sinh học: 
 + Tìm hiểu thế giới sống: 
 + Vận dụng kiến thức:
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
	Bài 27. Quá trình hình thành quần thể thích nghi không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ  đóng khung cuối bài.
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	Chủ đề: Loài và quá trình hình thành loài (Bài 28, 29, 30)
Tiết 1. Loài
Tiết 2. Quá trình hình loài – khác khu vực địa lý.
Tiết 3. Quá trình hình loài – cùng khu vực địa lý và tiến hóa lớn.- Tiến hóa lớn
	03
	1. Kiến thức
- Nêu được thực chất của quá trình hình thành loài.
- Nêu được khái niệm và vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài.
- Nêu ra được các phương thức hình thành loài mới, phương thức thường xảy ra đối với từng nhóm loài.
- Trình bày được  đặc điểm của các phương thức hình thành loài mới.
- Giải thích được sự cách ly địa lý dẫn đến phân hóa vốn gen giữa các quần thể như thế nào.
- Giải thích được tại sao quần đảo lại là nơi lý tưởng cho quá trình hình thành loài.
- Giải thích được sự cách li về tập tính và cách li sinh thái dẫn đến hình thành loài mới như thế nào.
- Giải thích được quá trình hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hoá.
- Biết vận dụng vai trò của các nhân tố tiến hóa cơ bản (đột biến, giao phối không ngẫu nhiên, CLTN, các yếu tố ngẫu nhiên, di-nhập gen) để giải thích quá trình hình thành loài mới.
[bookmark: _Toc413575173]2. Kỹ năng
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh, vận dụng.	
- Rèn luyện kĩ năng khai thác kiến thức trong kênh hình.
- Rèn luyện kỹ năng  sống : Kỹ năng thể hiện sự tự tin khi trình bày trước lớp, tìm kiếm và xử lí thông tin, kỹ năng giao tiếp.
- Rèn luyện được kĩ năng phân tích kênh hình, kĩ năng hoạt động nhóm và làm việc độc lập với sách giáo khoa.
- Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ, ý tưởng.
- Kĩ năng quản lí thời gian, đảm nhận trách nhiệm khi trình bày.
- Tìm kiếm, chọn lọc, xử lý và lưu giữ được thông tin cần thiết trên Internet và sử dụng môi trường tương tác trên mạng.
3. Thái độ
- Tạo được niềm tin và hứng thú trong học tập bộ môn, đam mê tìm tòi nghiên cứu khoa học.
- Có ý thức bảo vệ sự đa dạng sinh học của các loài cây hoang dại cũng như các giống cây trồng nguyên thuỷ.
4. Định hướng phát triển năng lực.
- Năng lực chuyên biệt  
 + Nhận biết sinh học: 
 + Tìm hiểu thế giới sống: 
 + Vận dụng kiến thức:
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
	Về nhà:
1. Khái niệm loài.
2. Thí nghiệm chứng minh hình thành loài bằng cách li địa lí.

	
	Bài 32: nguồn gốc sự sống
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	1. Kiến thức:
- Trình bày được sự phát sinh sự sống trên Trái đất; quan niệm hiện đại về các giai đoạn chính: tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học.
2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng hoạt động nhóm, quan sát và giải thích sơ đồ.
3. Thái độ: Trang bị cho học sinh quan điểm khoa học đúng đắn đó là quan điểm duy vật biện chứng về nguồn gốc sự sống.
4. Định hướng phát triển năng lực.
- Năng lực chuyên biệt  
 + Nhận biết sinh học: 
 + Tìm hiểu thế giới sống: 
 + Vận dụng kiến thức:
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
	1. Tiến hóa lớn và vấn đề phân loại thế giới sống : không dạy chi tiết, chỉ dạy phần đòng khung cuối bài
2. Một số nghiên cứu thực nghiệm về tiến hóa lớn: Khuyến khích học sinh tự đọc
II. Nguồn gốc sự sống: Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu các giai đoạn phát sinh sự sống trên trái đất
Mục câu hỏi và bài tập: Yêu cầu học sinh thực hiện

	
	Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
	
	1. Về kiến thức:
- Nêu được khái niệm hóa thạch và vai trò của hóa thạch trong nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh giới.
- Phân tích được mối quan hệ giữa điều kiện địa chất, khí hậu và các sinh vật điển hình qua các đại địa chất  : đại tiền Cambri, đại Cổ sinh, đại Trung sinh và đại Tân sinh. 
- Biết được một số hoá thạch điển hình trung gian giữa các ngành, các lớp chính trong giới Thực vật và Động vật.
2. Kỹ năng: Giáo dục kĩ năng sống.
-  Rèn luyện kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích tổng hợp, tư duy biện chứng lịch sử.
-  Giáo dục ý thức chống ô nhiễm môi trường, bảo vệ rừng, xây dựng nền nông nghiệp bền vững.
4. Định hướng phát triển năng lực.
- Năng lực chuyên biệt  
 + Nhận biết sinh học: 
 + Tìm hiểu thế giới sống: 
 + Vận dụng kiến thức:
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
	1. Hiện tượng trôi dạt lục địa: Khuyến khích học sinh tự đọc
2. Sinh vật trong các đại địa chất: Không dạy chi tiết, chỉ liệt kê các đại địa chất và sinh vật điển hình trong các đại

	
	Bài 34: Sự phát sinh loài người
	
	1. Về kiến thức:
- Giải thích được nguồn gốc động vật của loài người dựa trên các bằng chứng giải phẫu so sánh, phôi sinh học so sánh, đặc biệt là sự giống nhau giữa người và vượn người.
- Trình bày được các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh loài người, trong đó phản ảnh được điểm đặc trưng của mỗi giai đoạn: các dạng vượn người hóa thạch, người tối cổ, người hiện đại.
- Sưu tầm tư liệu về sự phát sinh loài người.
2 .Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng sống.
- Rèn luyện kĩ năng so sánh, phân tích, tổng hợp.
3. Thái độ:
- Bác bỏ quan niệm duy tâm cho rằng thượng đế sáng tạo ra loài người
4. Định hướng phát triển năng lực.
- Năng lực chuyên biệt  
 + Nhận biết sinh học: 
 + Tìm hiểu thế giới sống: 
 + Vận dụng kiến thức:
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:

	2. Các dạng vượn người hóa thạch và quá trình hình thành loài người: Khuyến khích học sinh tự học


	
	ÔN TẬP  
. 
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	1 Kiến thức:
- Củng cố kiến thức  về bằng chứng và cơ chế tiến hóa.
2 Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng phân tích, so sánh, tổng hợp.
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, thu nhận kiến thức từ sơ đồ, hình vẽ.
3 Thái độ:
- Có ý thức bảo tồn sự đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường.

	

	
	Kiểm tra giữa kỳ 2
	01
	1. Kiến thức: 
- Kiểm tra kiến thức về Bằng chứng và các cơ chế tiến hóa
- Kiểm tra năng lực của học sinh.
2. Kĩ năng:
- Trả lời câu hỏi trắc nghiệm.
3. Thái độ: Yêu thích bộ môn, thích tìm hiểu, khám phá, giải các bài toán sinh học.
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	Phần SINH THÁI HỌC
Chương I – Cá thể và quần thể sinh vật
Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
	01
	1. Kiến thức:
- Nắm được khái niệm về môi trường sống của sinh vật, các loại môi trường sống.
- Trình bày được các nhân tố sinh thái và ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên cơ thể sinh vật.
- Trình bày được một số quy luật tác động của các nhân tố sinh thái: quy luật tác động tổng hợp và quy luật giới hạn.
- Nêu được các khái niệm: nơi ở, ổ sinh thái…
- Nêu được một số nhóm sinh vật theo giới hạn sinh thái của các nhân tố vô sinh.
- Liên hệ, vận dụng giải thích một số hiện tượng liên quan.
     2. Kỹ năng: 	
- Quan sát: Học sinh quan sát hình ảnh, video, mẫu vật, mô tả được đặc điểm môi trường sống và tác động của các nhân tố sinh thái của môi trường lên cơ thể sinh vật.
- Làm việc theo nhóm.
3. Thái độ:
 - Học sinh có ý thức bảo vệ môi trường. Yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực chuyên biệt  
 + Nhận biết sinh học: 
 + Tìm hiểu thế giới sống: 
 + Vận dụng kiến thức:
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
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	Chủ đề: quần thể sinh vật – Bài 36, 37, 38, 39.
Tiết 1: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể.
Tiết 2: Các đặc trưng cơ bản của quần thể.
Tiết 3: Biến động số lượng cá thể của quần thể.
	03
	1. Kiến thức
- Định nghĩa được khái niệm quần thể (về mặt sinh thái học)
- Nêu được các mối quan hệ sinh thái giữa các cá thể trong quần thể : quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh. 
- Nêu được ý nghĩa sinh thái của các quan hệ đó.
+ Nêu được các đặc trưng cơ bản về cấu trúc của quần thể sinh vật, lấy được ví dụ minh họa:
- Nêu được khái niệm mật độ cá thể của quần thể sinh vật.
- Biết được các kiểu phân bố cá thể trong quần thể.
- Nêu được khái niệm tỉ lệ giới tính và biết được các nhân tố ảnh hưởng đến tỉ lệ giới tính.
- Biết được các nhóm tuổi chủ yếu trong quần thể.
+ Hiểu được ý nghĩa của việc nghiên cứu các đặc trưng cơ bản của quần thể trong thực tế sản xuất, đời sống.
- Nêu được khái niệm biến động số lượng cá thể, hiểu và trình bày được các hình thức biến động số lượng của quần thể, lấy ví dụ minh họa.
- Phân tích được nguyên nhân gây nên biến động số lượng cá thể trong quần thể.
- Nêu được cơ chế điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể.
- Nêu được trạng thái cân bằng của quần thể.
2. Kỹ năng
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh, tổng hợp, vận dụng.	
- Rèn luyện kĩ năng khai thác kiến thức trong kênh hình.
- Rèn luyện kỹ năng sống: Kỹ năng thể hiện sự tự tin khi trình bày trước lớp, tìm kiếm và xử lí thông tin, kỹ năng giao tiếp.
- Rèn luyện được kĩ năng phân tích kênh hình, kĩ năng hoạt động nhóm và làm việc độc lập với sách giáo khoa.
- Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ, ý tưởng.
- Kĩ năng quản lí thời gian, đảm nhận trách nhiệm khi trình bày.
- Tìm kiếm, chọn lọc, xử lý và lưu giữ được thông tin cần thiết trên Internet và sử dụng môi trường tương tác trên mạng.
3. Thái độ
-  Tạo được niềm tin và hứng thú trong học tập bộ môn, đam mê tìm tòi nghiên cứu khoa học.
- Có ý thức bảo vệ sự đa dạng sinh học của các loài động vật, ứng dụng vào trong thực tế chăn nuôi và sản xuất, khai thác hợp lý và hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
- Đề xuất được cách sống hòa nhập cộng đồng: tôn trọng, đoàn kết và tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
4. Định hướng phát triển năng lực.
- Năng lực chuyên biệt  
 + Nhận biết sinh học: 
 + Tìm hiểu thế giới sống: 
 + Vận dụng kiến thức:
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
	Bài 38: Mục VII học sinh tự học.
Về nhà:
1. Quần thể sinh vật và quá trình hình thành quần thể.
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	Chủ đề 4: Quần xã sinh vật
Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
Bài 41: Diễn thế sinh thái
	02
	1. Kiến thức:
- Nêu được định nghĩa và lấy được ví dụ minh họa về quần xã sinh vật.
- Mô tả được các đặc trưng cơ bản của quần xã, lấy ví dụ minh họa cho các đặc trưng đó. 
- Phân biệt được các mối quan hệ sinh thái giữa các loài trong quần xã và lấy được ví dụ minh họa cho các mối quan hệ đó.
2. Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, mô tả, so sánh, tư duy logic, vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn.
3. Thái độ: Nâng cao ý thức bảo vệ các loài sinh vật trong tự nhiên.
4. Định hướng phát triển năng lực.
- Năng lực chuyên biệt  
 + Nhận biết sinh học: 
 + Tìm hiểu thế giới sống: 
 + Vận dụng kiến thức:
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
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	Bài 42: Hệ sinh thái
	01
	1.Kiến thức:
 - Trình bày đươc khái niệm hệ sinh thái.
 - Lấy được một số ví dụ về các hệ sinh thái chính của Trái Đất.
 - Phân tích được thành phần cấu trúc của một số hệ sinh thái.
 - Nêu được điểm giống và khác nhau giữa hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo.
2.Kỹ năng: 
 -Phát triển kỹ năng phân tích hình vẽ, so sánh.
 - Rèn luyện khả năng tư duy, phân tích hình vẽ, suy luận logic và hệ thống hóa kiến thức.
 - Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về khái niệm hệ sinh thái , xác định các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái và mối quan hệ giữa các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái , các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đất .
3.Thái độ:
 -Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường thiên nhiên.
4. Định hướng phát triển năng lực.
- Năng lực chuyên biệt  
 + Nhận biết sinh học: 
 + Tìm hiểu thế giới sống: 
 + Vận dụng kiến thức:
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
	

	
	Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
	01
	1.  Kiến thức: 
- Nêu được khái niệm về chuỗi, lưới thức ăn và bậc dinh dưỡng, lấy ví dụ minh họa. 
- Nêu nguyên tắc thiết lập các bậc dinh dưỡng, lấy ví dụ minh họa. 
- Nêu được khái niệm tháp sinh thái, phân biệt được 3 loại tháp sinh thái. 
2.  Kĩ năng: Quan sát, phân tích. . . 
3.  Thái độ: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên.
4. Định hướng phát triển năng lực.
- Năng lực chuyên biệt  
 + Nhận biết sinh học: 
 + Tìm hiểu thế giới sống: 
 + Vận dụng kiến thức:
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
	

	
	Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
	











01
	1. Kiến thức:
- Nêu được khái niệm chu trình sinh địa hóa.
- Trình bày được các chu trình sinh địa hóa: Nước, Cacbon, Nitơ.
- Nêu được khái niệm sinh quyển, kể tên được một số khu sinh học (biom) trên trái đất. 
2. Kỹ năng: 
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, so sánh, phân tích hình ảnh và sử dụng SGK.
3. Thái độ:
- Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên.
4. Định hướng phát triển năng lực.
- Năng lực chuyên biệt  
 + Nhận biết sinh học: 
 + Tìm hiểu thế giới sống: 
 + Vận dụng kiến thức:
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
	 II.2 Chu trình nitơ: Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung cuối bài
II.3 Chu trình nước học sinh tự học

	
	Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái vầ hiệu suất sinh thái 
	
	1 Kiến thức:
- Trình bày được quá trình chuyển hoá năng lượng trong hệ sinh thái (dòng năng lượng).
- Nêu được khái niệm hiệu suất sinh thái.
- Giải thích được sự tiêu hao năng lượng ở mỗi bậc dinh dưỡng.
2 Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng phân tích, so sánh, tổng hợp.
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, thu nhận kiến thức từ sơ đồ, hình vẽ.
3 Thái độ:
- Có ý thức bảo tồn sự đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường.
4. Định hướng phát triển năng lực.
- Năng lực chuyên biệt  
 + Nhận biết sinh học: 
 + Tìm hiểu thế giới sống: 
 + Vận dụng kiến thức:
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
	

	
	Bài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học
	02
	1 Kiến thức:
- Củng cố kiến thức  về tiến hóa và sinh thái học
2 Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng phân tích, so sánh, tổng hợp.
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, thu nhận kiến thức từ sơ đồ, hình vẽ.
3 Thái độ:
- Có ý thức bảo tồn sự đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường.
4. Định hướng phát triển năng lực.
- Năng lực chuyên biệt  
 + Nhận biết sinh học: 
 + Tìm hiểu thế giới sống: 
 + Vận dụng kiến thức:
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
	

	
	Bài 48: Ôn tập chương trình sinh học cấp THPT
	02
	1 Kiến thức:
- Ôn tập kiến thức sinh học trong sinh học phổ thông
2 Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng phân tích, so sánh, tổng hợp.
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, thu nhận kiến thức từ sơ đồ, hình vẽ.
3 Thái độ:
- Có ý thức bảo tồn sự đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường.
4. Định hướng phát triển năng lực.
- Năng lực chuyên biệt  
 + Nhận biết sinh học: 
 + Tìm hiểu thế giới sống: 
 + Vận dụng kiến thức:
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
	

	
	Ôn tập học kì 2
	01
	
	

	
	Kiểm tra học kì II
	01
	
	



2.2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	1
	Sinh học VSV
	2
	1. Kiến thức:
- Trình bày được khái niệm vi sinh vật và đặc điểm chung của VSV.
- Kể tên và phân biệt được các loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật.
- Hiểu và xác định  được các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật . 
2. Kỹ năng: 
- Rèn luyện được kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích.
- Rèn luyện được tư duy hệ thống, phương pháp tự học, phương pháp làm việc nhóm.
3. Phẩm chất:
- Yêu khoa học yêu cuộc sống.
- Tích cực tham gia hoạt động, tự tin, tự lập, có trách nhiệm.
- Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống, năng lực công nghệ , năng lực vận dụng kiến thức giải thích hiện tượng


2.3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
2.3.1. Kiểm tra, đánh giá định kỳ Sinh học 10
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	
	Tuần 9
	1. Kiến thức:
Kiểm tra nhằm đánh giá kết qủa học tập của học sinh sau khi học chương I, II,
2. Kỹ năng: 
- Rèn luyện kỹ năng, tốc độ làm bài kiểm tra, chịu áp lực thời gian
- Giải quyết được các tình huống thực tế phát sinh
3. Phẩm chất:Thái độ nghiêm túc khi thực hiện
	Viết trên giấy

	Cuối Học kỳ 1
	
	Tuần 18
	Đề chung Sở GD – ĐT Quảng Nam
	

	Giữa Học kỳ 2
	
	Tuần 27
	- Trình bày được các giai đoạn chính của quá trình phân bào.
- Sự thay đổi hình thái và số lượng NST qua các kỳ phân bào.
- Nêu được ý nghĩa của nguyên phân, giảm phân
- Nêu được khái niệm VSV, đặc điểm sinh trưởng và sinh sản của VSV.
- Vận dụng giải quyết một số tính huống cụ thể
	Viết trên giấy

	Cuối Học kỳ 2
	
	Tuần 35
	Đề chung Sở GD – ĐT Quảng Nam
	



 2.3.2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ Sinh học 11
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	1. Kiến thức:
Kiểm tra nhằm đánh giá kết qủa học tập của học sinh sau khi học chương I
2. Kỹ năng: 
- Cũng cố kiến thức đã học
- Giải quyết được các tình huống thực tế phát sinh
3. Phẩm chất: Thái độ nghiêm túc khi thực hiện
	

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 17
	Đề chung
	

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 25
	1. Kiến thức:
Kiểm tra nhằm đánh giá kết qủa học tập của học sinh sau khi học chương II và chương III
2. Kỹ năng: 
- Rèn luyện kỹ năng làm bài kiểm tra
- Giải quyết được các tình huống thực tế phát sinh
3. Phẩm chất:
Thái độ nghiệm túc

	

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 35
	Đề chung
	



2.3.3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ Sinh học 12
	[bookmark: _GoBack]Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	1. Kiến thức
- Nắm được kiến thức chương cơ chế di truyên và biến dị.
- Nắm được kiến thức chương tính quy luật của hiện tượng di truyền.
- Vận dụng lí thuyết giải được các bài tập.
2. Kĩ năng: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm
3. Thái độ: trung thực trong kiểm tra
	Viết 

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	1. Kiến thức
- Nắm được kiến thức di truyền học
- Vận dụng lí thuyết giải được các bài tập.
2. Kĩ năng: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm
3. Thái độ: trung thực trong kiểm tra
	Viết

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 26
	1. Kiến thức
- Nắm được kiến thức phần tiến hóa
- Vận dụng lí thuyết giải thích được các hiện tượng liên quan.
2. Kĩ năng: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm
3. Thái độ: trung thực trong kiểm tra
	Viết

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuân 35
	1. Kiến thức
- Nắm được kiến thức phần tiến hóa và sinh thái học.
- Vận dụng lí thuyết giải được các bài tập và giải thích các hiện tượng.
2. Kĩ năng: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm
3. Thái độ: trung thực trong kiểm tra
	Viết



3. Các nội dung khác (nếu có):
- Tham gia sinh hoạt chuyên đề tổ chuyên môn.
- Tham gia các hội giảng
- Tham gia các hoạt động ngoại khoá, trải nghiệm….
- 
II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Năm học 20.....   - 20.....)
1. Khối lớp: ......................; Số học sinh:…………….
	STT
	Chủ đề
(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì
(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Khối lớp: ......................; Số học sinh:…………….
	STT
	Chủ đề
(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì
(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Khối lớp: ......................; Số học sinh:…………….


	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	…., ngày    tháng   năm 20…
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



